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Dấu thời gian Địa chỉ email STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ SINH VIÊN LỚP KHOA

LOẠI 

HỌC 

BỔNG

KẾT QUẢ XÉT 

ĐĂNG KÝ DỰ 

TRUYỂN TRỰC 

TUYẾN

GHI CHÚ

10/20/2023 14:04:44
lingdaomaybelnd@gmail.

com 1
ĐÀO NGUYỄN NHẬT 

LINH
25/04/2005 23F7010076 Anh SPK20A Tiếng Anh Xét mới Đạt

10/20/2023 14:06:11
giangcoi071105@gmail.c

om

Nguyễn Lê Hương 

Giang
07/11/2005 23F7010034 Anh SPK20B Tiếng Anh Xét mới Không đạt

Chưa nộp Hồ sơ [bản giấy + 

bản điện tử] đề nghị Trường 

giới thiệu, xét duyệt học bổng & 

hỗ trợ ngoài ngân sách

10/20/2023 14:06:16
phuongnguyenthi210420

03@gmail.com
Nguyễn Thị Phương 21/04/2003 21F7560202 Hàn K18A

NN & VH 

Hàn Quốc
Xét mới Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:07:10
hoangthingoctram05@g

mail.com 2 Hoàng Thị Ngọc Trâm 06/12/2005 23F7540357 Trung K20H Tiếng Trung Xét mới Đạt

10/20/2023 14:07:21 lechi5857@gmail.com Lê Thị Kim Chi 23/10/2005 23F7540032 Trung K20H Tiếng Trung Xét mới Không đạt HB_HUFLIS_2023-2024

10/20/2023 14:07:55 ntn208633@gmail.com 3 Nguyễn Thị Ngọc 10/07/2003 23F7010110 Anh SPK20D Tiếng Anh Xét mới Đạt

10/20/2023 14:08:14
minhtienminhtien2207@g

mail.com
Đỗ Minh Tiến 22/07/2002 20F7510403 ANHK17A Tiếng Anh Xét mới Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:08:39 qhuong0325@gmail.com 4
LÊ THỊ QUỲNH 

HƯƠNG
03/03/2005 23F7010051 ANH SPK20B Tiếng Anh Xét mới Đạt

10/20/2023 14:08:43
ngohuyenvs23041306@g

mail.com 5 Ngô Khánh Huyền 23/04/2005 23F7510276 K20P Tiếng Anh Xét mới Đạt

10/20/2023 14:08:58 buithily220@gmail.com Bùi Thị Lý 10/08/2004 22F7540148 TRUNG K19A Tiếng Trung Xét mới Không đạt
Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển



10/20/2023 14:09:14 fmfnkdn@gmail.com 6 Lò Minh Thuận 26/10/2005 23F7540335 Trung K20G Tiếng Trung Xét mới Đạt

10/20/2023 14:09:29 hienmt2005@gmail.com 7 Mai Thị Thu Hiền 14/09/2005 23F7560047 Hàn K20C
NN & VH 

Hàn Quốc
Xét mới Đạt

10/20/2023 14:10:16
dngoctrinh676@gmail.co

m
Đoàn Thị Ngọc Trinh 30/09/2005 23F7560204 Hàn K20A

NN & VH 

Hàn Quốc
Xét mới Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:11:13 mykhuyentae@gmail.com 8 Đinh Thị Mỹ Khuyên 19/02/2004 23F7560061 Hàn K20A 
NN & VH 

Hàn Quốc
Xét mới Đạt

10/20/2023 14:12:25 dannhi2604@gmail.com 9 Hà Thị Đan Nhi 26/04/2005 23F7510534 Anh K20L Tiếng Anh Xét mới Đạt [dự bị]

10/20/2023 14:13:52
truongdao2709@gmail.co

m
Trương Thị Đào 23/02/2004 22F7560168 Hàn K19C

NN & VH 

Hàn Quốc
Xét mới Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:15:09
yuclaomung2005@gmail.

com
Y Úc 16/12/2005 23F7510886 ANH K20F Tiếng Anh Xét mới Không đạt HB_HUFLIS_2023-2024

10/20/2023 14:22:44
thaomoc1763@gmail.co

m
Trần Thị Thu Thảo 17/06/2004 23F7540319 Trung K20G Tiếng Trung Xét mới Không đạt Đăng ký khi đã đủ số lượng Đạt

10/20/2023 15:00:45
huongtt.161002@gmail.c

om
Trần Thị Hường 10/12/2002 20F7550239 Nhật K17F

NN & VH 

Nhật Bản
Xét mới Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 15:03:35
phamthihoanguyen1979

@gmail.com

Phạm Thị Hoàng 

Uyên 
09/08/2005 23F7540409 Trung K20D Tiếng Trung Xét mới Không đạt Đăng ký khi đã đủ số lượng Đạt

10/20/2023 15:13:27
chauphan180205@gmail.

com

Phan Đoàn Ngọc 

Châu 
18/02/2005 23F7010017 Anh SPK20A Tiếng Anh Xét mới Không đạt Đăng ký khi đã đủ số lượng Đạt

10/20/2023 15:14:03
nttngaa28014@gmail.co

m
Nguyễn Thị Thúy Nga 28/01/2004 22F7540160 Trung K19C Tiếng Trung Xét mới Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển


